
UBND THỊ XÃ HOÀNG MAI 

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

ĐỀ KHẢO SÁT CUỐI HỌC KỲ II 

Năm học 2022-2023 

 

(Đề thi gồm 01 trang) 
 

Môn: Toán 9 

Thời gian: 90 phút (không kể thời gian giao đề) 

 

Câu 1. (2,0 điểm) 

a) Giải hệ phương trình {
𝑥 + 3𝑦 = 9
3𝑥 − 𝑦 = 7

 

b) Xác định hệ số a biết đồ thị hàm số 𝑦 = 𝑎𝑥2 đi qua điểm 𝑀(2; 1). 
Câu 2. (2,0 điểm) 
a) Giải phương trình: 2x2 + 5x - 6= 0 

b) Cho phương trình x2  - 7x + 8 = 0 có hai nghiệm phân biệt x1; x2. Không 

giải phương trình, tính giá trị biểu thức: 𝑇 =
4𝑥1−𝑥2

𝑥1
−

𝑥1−3𝑥2

𝑥2
 

Câu 3. (2,5 điểm) 

a) Hai lớp 9A và 9B có tổng số 78 học sinh. Trong dịp lao động trồng cây, 

mỗi học sinh lớp 9A trồng được 2 cây, mỗi học sinh lớp 9B trồng được 3 cây nên 

cả hai lớp trồng được 194 cây. Tính số học sinh của mỗi lớp. 

b) Một người thợ cần cắt một tấm kính để đặt khít trên mặt bàn gỗ hình tròn 

có đường kính 80 cm. Tính diện tích bề mặt kính mà người đó cần cắt (lấy 𝜋 ≈
3,14). 

Câu 4. (3,0 điểm) 

Từ điểm A ở ngoài đường tròn (O) kẻ hai tiếp tuyến AB, AC đến (O) (B, C 

là các tiếp điểm). Vẽ đường kính BD của đường tròn (O). AD cắt đường tròn (O) 

tại điểm thứ hai là E.  

a) Chứng minh tứ giác ABOC nội tiếp đường tròn. 

b) Gọi H là giao của OA và BC. Chứng minh rằng AH.AO = AE.AD 
c) Gọi I là trung điểm của đoạn thẳng ED, S là giao của BC và tiếp tuyến 

tại D của (O). Chứng minh S, I, O thẳng hàng. 

Câu 5. (0,5 điểm) Giải hệ phương trình 

               

3

2

(x 2)(2y 1) x 20y 28  
(x,y R)

2( x 2y y) x x              

     


   

 

 
    --- Hết --- 

(Thí sinh không dùng tài liệu, cán bộ coi thi không giải thích gì thêm) 

 

Họ và tên thí sinh:..............................................................  Số báo danh:……………..  
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UBND THỊ XÃ HOÀNG MAI 

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

 

HƯỚNG DẪN CHẤM 

KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG CUỐI HK II 

Năm học 2022-2023 

 

(Hướng dẫn chấm gồm 04 trang) 

 

Môn: Toán 9 

 

 

Câu Đáp án Điểm 

Câu 

1 

2,0 

đ 

a) 

1 đ 
3 9

3 7

x y

x y

 


 

3 9

9 3 21

x y

x y

 
 

 
 0,25 

10 20

3 9

x

x y


 

 

2

7

3

x

y




 




 0,5 

 Vậy hệ có nghiệm duy nhất : {
𝑥 = 2

𝑦 =
7

3

 0,25 

b) 

1 đ 
Vì đồ thị hàm số 

2y ax đi qua điểm M(2,1) nên ta có 𝑎. 22 = 1 0,25 

2.2 1a  
1

4
a  

Vậy 
1

4
a  

0,5 

 

0,25 

Câu 

2 

2,0 

đ 

a) 

1 đ 

25 4.2.( 6) 73 0       0,5 

Vậy phương trình có 2 nghiệm phân biệt 𝑥1 =
−5+√73

4
 

𝑥2 =
−5 − √73

4
 

0,5 

b) 

1 đ 

2( 7) 4.8 17 0      Phương trình có 2 nghiệm 
1 2
,x x  

phân biệt  

Theo hệ thức Vi-ét:
1 2

1 2

7

. 8

x x

x x

 



  

0,25 

Ta có 
2 2

1 2 1 2 1 2 2 1 2 1 1 2 2 1 1 2

1 2 1 2 1 2 1 2

4 3 (4 ) ( 3 ) 4 3x x x x x x x x x x x x x x x x
T

x x x x x x x x

      
    

 

0,25 

 
2

1 2 1 2

1 2

9x x x x
T

x x

 
  0,25 

 
 

2 2
1 2 1 2

1 2

9 9.8 7 23

8 8

x x x x
T

x x

  
    0,25 

Câu 

3 

2,5 

đ 

a) 

1,5đ 
Gọi x (học sinh) là số học sinh lớp 9A và y (học sinh) là số học 
sinh lớp 9B.Điều kiện: x, y nguyên dương; x, y < 78 

Vì tổng số học sinh của hai lớp là 78 nên ta có phương trình 

    x + y = 78 (1) 

 

 

0,25 
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Do mỗi học sinh lớp 9A trồng được 2 cây, mỗi học sinh lớp 9B 
trồng được 3 cây nên cả hai lớp trồng được 194 cây do đó ta có 

phương trình : 

  2x + 3y = 194 (2) 

 

 

0,25 

 

 

0,25 

Từ (1) và (2), ta có hệ phương trình:  

78 2 2 156

2 3 194 2 3 194

38

38 78

38( )

40 ( )

x y x y

x y x y

y

x

y tm

x tm

    
 

    


 

 


 



 

 

 

 

0,25 

 

 

 

 

0,25 

 

Vậy : Số học sinh lớp 9A là 38 (HS), số HS lớp 9B là 40 (HS) 0,25 

b) 

1,0 

đ 

Ta có mặt bàn gỗ hình tròn có đường kính 80cm  nên bán kính 

40R cm .  

Ta có diện tích mặt bàn gỗ là: 2 2 23,14.40 5024( )S R cm    

 diện tích bề mặt kính mà người đó cần cắt bằng với diện tích mặt 

bàn gỗ hình tròn.  
Vậy diện mặt kính cần dùng để đặt kín mặt bàn trên là 5024 cm2 

1 đ 

Câu 

4 

3,0 

đ 

0,5 

 

0,5 

a) 

1 đ 
  Ta có∠𝐴𝐵𝑂 = ∠𝐴𝐶𝑂 = 900 (vì AB và AC là tiếp tuyến của (O) 

) 0,5 

 ∠𝐴𝐵𝑂 + ∠𝐴𝐶𝑂 = 1800 0,25 

 Tứ giác ABOC nội tiếp (Vì có tổng 2 góc đối bằng 1800 ) 0,25 

  

b) 

1đ 
Vì AB và AC là hai tiếp tuyến cắt nhau tại A  Tam giác BAC 

cân tại A có AH là phân giác nên cũng là đường cao  AH BC 
tại H 

 

0,25 

 

AH.AO = AB2 (1) Hệ thức về cạnh và đường cao trong tam giác 

vuông) 
0,5 

E

I

H O

B

A

S

DC
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--- Hết --- 

 
 

Chứng minh Tam giác ABE đồng dạng tam giác ADB (G- G) 

  AB2 = AE.AD (2) 

Từ (1) và (2)  AH.AO = AE.AD 0,25 

c) 

0,5đ 
Tam giác EOD cân tại O có I là trung điểm ED  

 OI là phân giác góc EOD        (3)  
Ta lại có tứ giác SHOD nội tiếp ( 𝑣ì∠𝑆𝐻𝑂 + ∠𝑂𝐷𝑆 = 1800) 

Chứng minh được 𝛥𝐴𝐻𝐸 𝛥𝐴𝐷𝑂 (c.g,c) 

⇒ ∠𝐴𝐻𝐸 = ∠𝐴𝐷𝑂  Tứ giác EHDO nội tiếp 

0,25 

 5 diểm S,H,O,D,E cùng thuộc một đường tròn  Tứ giác 
SEOD nội tiếp⇒ ∠𝑂𝐸𝑆 + ∠𝑂𝐷𝑆 = 1800. 𝑀à∠𝑂𝐷𝑆 = 900 ⇒ ∠𝑂𝐸𝑆 =
900 

 SE là tiếp tuyến của (O)  OS là phân giác của góc EOD (4)  

Từ (3)và (4)  O,S , I thẳng hàng. 

0,25 

Câu 

5 

0,5 

đ 

 

{
(𝑥 − 2)(2𝑦 − 1) = 𝑥3 + 20𝑦 − 28  (1)

2(√𝑥 + 2𝑦 + 𝑦) = 𝑥2 + 𝑥              (2)
  (x,y ∈ 𝑅) 

Điều kiện: x 2y 0   

(2)  ⇔ 𝑥 + 2𝑦 + 2√𝑥 + 2𝑦 + 1 = 𝑥2 + 2𝑥 + 1 

⇔ (√𝑥 + 2𝑦 + 1)2 = (𝑥 + 1)2 

⇔ [
√𝑥 + 2𝑦 = 𝑥

√𝑥 + 2𝑦 = −𝑥 − 2
 

TH1: √𝑥 + 2𝑦 = 𝑥 ⇔ {
𝑥 ≥ 0

2𝑦 = 𝑥2 − 𝑥
thay vào phương trình (1) 

được:13𝑥2 − 11𝑥 − 30 = 0 

[

𝑥1 = 2 (T/m)

𝑥2 =
−15

13
 (𝐾𝑜 𝑇/𝑚)

 

Với x = 2  y = 1 (T/m) 

0,25 

   TH2: √𝑥 + 2𝑦 = −𝑥 − 2 ⇔ {
𝑥 ≤ −2

2𝑦 = 𝑥2 + 3𝑥 + 4
thay vào 

phương trình (1) được: 

9𝑥2 + 33𝑥 + 18 = 0 

[
𝑥1 =

−2

3
 (𝐾𝑜 𝑇/𝑚)

𝑥2 = −3 (𝑇/𝑚)
 

Với 𝑥 = −3 ⇒ 𝑦 = 2 (T/m) 

Vậy hệ có 2 nghiệm (2;1); (-3;2) 

 

 

 

 

 

0,25 


